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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 4

Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tồn tại và thực hiện nghĩa vụ tài chính

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TNMT ngày       /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện)
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1 Nguyễn Vinh Tài 1955
Thạnh 

Thế
2 10 T+V 315 6  110 

ODT+H

NK
491,6 176,6

Tăng 176.6m2 do lấn đất gò không mộ

và mương không còn sử dụng, sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

2 Nguyễn Thanh Tùng 1966
Thạnh 

Thế
1 12 T+V 835 2  13

ODT+H

NK
588,8 -246,2

Giảm 246.2m2 do chia tách như sau:

Nguyễn Thanh Tùng 588.8m2;

Nguyễn Thanh Tân 379.6m2. Tổng

diện tích tăng 133.4m2 do lấn đất

bằng chưa sử dụng, sau ngày 15/10/93

đến trước ngày 01/7/2004

3 Nguyễn Thị Hợp 1983
Thạnh 

Thế
2 12 T 528,0 6  118 

ODT+H

NK
261,3 -266,7

Giảm 266.7m2 chia tách thửa đất như

sau: Nguyễn Thanh Hoàng 379.8m2.

Nguyễn Thị Hợp 261.3m2. Tổng tăng

113.1m2 do Bà Hợp lấn mương và

đường đi không còn sử dụng 69.3m2,

sau ngày 15/10/93 đến trước ngày

01/7/2004 còn lại 43.8m2 do sai số đo

đạc. 

4 Nguyễn Thị Thu 1946
Thạnh 

Thế
1 115A T+V 336 6  49 

ODT+H

NK
358,2 22,2

Tăng 22.2m2 do lấn đất màu do

UBND TT Tuy Phước quản lý, sau

ngày 15/10/93 đến trước ngày

01/7/2004

5 Huỳnh Văn Dây 1957
Thạnh 

Thế
2 8 T+V 390,0 6  95 

ODT+H

NK
424,3 34,3

Tăng 34.3m2 do lấn đất gò không mộ

và mương không còn sử dụng, sau

ngày 15/10/93 đến trước ngày

01/7/2004
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6 Thái Thị Phê 1937
Thạnh 

Thế
2 9 T+V 400 6  105 

ODT+H

NK
301,1 -98,90

Giảm 98.9m2 do chia tách như sau:

Thái Thị Phê 301.1m2; Nguyễn Văn

Nhị 254.7m2. Tổng diện tích tăng

98.9m2 do lấn đất gò không mộ, sau

ngày 15/10/93 đến trước ngày

01/7/2004

7 Nguyễn Văn Nhị 1962
Thạnh 

Thế
2 9 T+V 400 6 128

ODT+H

NK
254,7 -145,3

Giảm 145.3m2 do chia tách như sau:

Thái Thị Phê 301.1m2; Nguyễn Văn

Nhị 254.7m2. Tổng diện tích tăng

98.9m2 do lấn đất gò không mộ, sau

ngày 15/10/93 đến trước ngày

01/7/2004

8 Trần Ngọc Tuấn 1955 Mỹ Điền 4 816 T 127,4 84  10 ODT 144,7 17,30

Tăng 17.3m2 do lấn đất lúa do UBND

TT Tuy Phước quản lý, sau ngày

15/10/93 đến trước ngày 01/7/2004

9 Trần Duy Ngọc 1965 Mỹ Điền 4 865 T 111,0 78  70 ODT 204 93

Tăng 93m2 do lấn đất quy hoạch còn

thừa, sau ngày 15/10/1993 đến trước

ngày 01/7/2004
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10 Huỳnh  Thanh Tùng 1976 Mỹ Điền 4 355 +356 T+V 225 68  117 ODT 110,3 -114,7

Diện tích giảm 114.7m2 do chia tách

thành 02 thửa đất như sau: 

1. Huỳnh Thanh Tùng 266.6m2, thu

hồi dự án QL1A 86.3m2 đất của hộ tại

QĐ số 2855/QĐ-UBND ngày

07/10/2014; diện tích 70m2 hộ sử

dụng đất hàng lang, hộ đã tháo dỡ trả

lại đất hành lang giao thông; diện tích

thực tế hộ sử dụng 110.3m2 do

CNVPĐKĐĐ huyện TP lập ngày

20/12/2021 (diện tích nhận chuyển

nhượng 150m2).

2. Phạm Thị Thuý Hồng 172.6m2.

Tổng diện tích 439.2m2, diện tích tăng

214.2m2 so với HSĐC năm 1993 02

hộ lấn chiếm, sau ngày 15/10/1993

đến trước ngày 01/7/2004. Trong đó

ông Tùng lấn 116.6m2; (đất lúa

46.6m2; đất HLGT 70m2 hộ đã tháo

dỡ trả lại khi mở rộng QL1A); bà

Hồng lấn 97.6m2 đất trồng lúa 

11 Trần Văn Lắm 1972 Mỹ Điền 1 811 T+V 608,0 47  53 
ODT 

+HNK
116,7 -491,30

Giảm 491.3m2 do chia tách thửa đất

như sau: Phạm Văn Xuân 53.9m2; Võ

Đồng Vân 288.7m2; Nguyễn Đạo An

274.4m2; Trần Văn Lắm 116.7m2.

Tổng diện tích tăng 125.7m2 do lấn

chiếm đất gò không mộ, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 
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12 Nguyễn Thị Cưởng 1931 Mỹ Điền 4 276 T+V 2.496,0 68  51
ODT+H

NK
2112,6 383,4

Giảm 383.4m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Thị Cưởng

2112.6m2; Hồ Hoàng Vỹ 468m2; Hồ

Thanh Ngô 353.4m2. Tổng diện tích

tăng 438m2 do lấn chiếm đất mương

không còn sử dụng và đất lớp mẫu

giáo đội 10A, sau ngày 15/10/1993

đến trước ngày 01/7/2004

13 Trần Thị Liêm Mỹ Điền 1 626 Hg 8.162,0 11  74 ODT 242,4 -7.919,60

Chiếm đất gò không không mộ, sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

14 Nguyễn Sen 1968 Mỹ Điền 4 592 T 460,0 84  48 ODT 187,1 -272,90

Giảm 272.9m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Văn Nhân 203m2;

Nguyễn Sen 187.1m2; Nguyễn Lân

105.1m2. Tổng diện tích lấn 35.2m2

do lấn đất gò không mộ, sau ngày

01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014

15 Trình Thị Sâm
03/6/196

2
Mỹ Điền 4 75c T 63,0 55  40 ODT 92,6 29,60

Tăng 29.6m2 do lấn đất bằng chưa sử

dụng, sau ngày 15/10/1993 đến trước

ngày 01/7/2004

16 Võ Văn Câu 1954 Mỹ Điền 1 829 T 1.376,0 11  304 ODT 718 658

Giảm 658m2 do chia tách thửa đất

như sau: Võ Văn Tiến 329.7m2; Võ

Văn Tuấn 167m2; Võ Văn Thuận

214.7m2; Võ Văn Câu 718m2. Tổng

diện tích tăng 53.4m2 do lấn chiếm

đất ruộng

17 Nguyễn Văn Nhã
26/8/197

4
Mỹ Điền 4 127 Hg 144,0 69  2 ODT 173,3 29,30

Chiếm đất hoang , sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004
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18 Võ Văn Thuận 1972 Mỹ Điền 1 829 T 1.376,0 11  306 ODT 214,7 -1.161,30

Giảm 658m2 do chia tách thửa đất

như sau: Võ Văn Tiến 329.7m2; Võ

Văn Tuấn 167m2; Võ Văn Thuận

214.7m2; Võ Văn Câu 718m2. Tổng

diện tích tăng 53.4m2 do lấn chiếm

đất ruộng

19 Hồ Thanh Ngô 1966 Mỹ Điền 4 276 T 2.496,0 68  101 ODT 353,4 -2.030,10

Giảm 2142.6m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Thị Cưởng

2112.6m2; Hồ Hoàng Vỹ 468m2; Hồ

Thanh Ngô 353.4m2. Tổng diện tích

tăng 438m2 do lấn chiếm đất mương

không còn sử dụng và đất lớp mẫu

giáo đội 10A, sau ngày 15/10/1993

đến trước ngày 01/7/2004

20 Nguyễn Thị Năm 1951 Mỹ Điền 4 564 T 70,0 84  36 ODT 72,8 2,80

Tăng 2.8m2, chia tách thửa đất như

sau: Huỳnh Thái Sơn 25.6m2; Nguyễn

Thị Năm 72.8m2; Huỳnh Thị Kim Chi

175.5m2. Tổng diện tích tăng

203.9m2, do lấn đất gò không mộ, sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

21 Võ Văn Tuấn 1975 Mỹ Điền 1 829 T 1.376,0 11  305 ODT 167,0 -1.209,00

Giảm 1209m2 do chia tách thửa đất

như sau: Võ Văn Tiến 329.7m2; Võ

Văn Tuấn 167m2; Võ Văn Thuận

214.7m2; Võ Văn Câu 718m2. Tổng

diện tích tăng 53.4m2 do lấn chiếm

đất ruộng

22 Hồ Thị Nhung 1942 Mỹ Điền 4 650 NTD 912,0 28  173 ODT 124,3 -787,70
Chiếm đất gò không mộ, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

23 Đào Minh Hiển 1951 Mỹ Điền 4 490 Vườn 672,0 28  113 HNK 830,9 158,90

Tăng 158.9m2 do lấn ruộng và đất

hoang, sau ngày 15/10/1993 đến trước

ngày 01/7/2004

24 Nguyễn Văn Phúc 1958 Mỹ Điền 4 650 NTD 912,0 28  175 ODT 590,6 -321,40 Lấn gò
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25 Trương Hoàng Danh 1969 Mỹ Điền 1 693 T 352 11  128 ODT 149,8 -202,2

Giảm 202.2m2 do chia tách thửa đất

như sau: Trương Hoàng Danh

149.8m2; Đặng Văn Giang 110m2; Võ

Kế Trạng 107.3m2. Tổng diện tích

tăng 15.1m2 do lấn chiếm đất hoang

26 Lê Thị Thâu 1946 Mỹ Điền 1 811 T 608,0 47  60 ODT 288,7 -319,30

Giảm 319.3m2 do chia tách thửa đất

như sau: Phạm Văn Xuân 53.9m2; Võ

Đồng Vân 288.7m2; Nguyễn Đạo An

274.4m2; Trần Văn Lắm 116.7m2.

Tổng diện tích tăng 125.7m2 do lấn

chiếm đất gò không mộ, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 

27 Trương Lâm Hữu 1972 Mỹ Điền 4 145 T 1.152,0 68  7 ODT 172,7 -979,30

Giảm 979.3m2 do chia tách thửa đất

như sau: Trường Lâm Hữu 172.7m2;

Nguyễn Thị Thơ 597.4m2; Nguyễn

Văn Huân 611.2m2. Tổng diện tích

tăng 229.3m2 do lấn chiếm đất mương

không còn sử dụng, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; 

28 Lê Văn Ngọc 1960 Mỹ Điền 4 545+546 T 140 84 16 ODT 187,3 47,3

Tăng 17.3m2 do lấn đất lúa do UBND

TT Tuy Phước quản lý, sau ngày

15/10/93 đến trước ngày 01/7/2004

29 Đoàn Thị Minh Tỵ 1943 Mỹ Điền 4 815 T 140 84 17 ODT 190,5 50,5

Tăng 17.3m2 do lấn đất lúa do UBND

TT Tuy Phước quản lý, sau ngày

15/10/93 đến trước ngày 01/7/2004

30 Tố Khắc Thái 1959 Mỹ Điền 4 T 140 84 19 ODT 164,9 24,9

Tăng 17.3m2 do lấn đất lúa do UBND

TT Tuy Phước quản lý, sau ngày

15/10/93 đến trước ngày 01/7/2004
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31 Nguyễn Văn Cầm 1957
Trung 

Tín 2
3 363 T 580 46  69 ODT 340,7 -239,3

Giảm 239.3m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Minh Nhật 142.7m2,

Nguyễn Văn Thống 191.1m2. Tổng

diện tích tăng 94.5m2 do lấn đất lúa,

sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày

01/7/2014

32 Phạm Ngọc An 1964
Trung 

Tín 2
3 180 T 300,0 46  7 ODT 222,5 -77,50

Giảm 77.5m2 do chia tách thửa đất

như sau: Phạm Ngọc An 222.5m2; Lê

Thị Hiền 219.6m2. Tổng diện tích

tăng 142.1m2 do lấn đất gò không mộ,

sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

33 Lê Thị Hiền 1974
Trung 

Tín 2
3 180 T 300,0 46  8 ODT 219,6 -80,40

Giảm 80.4m2 do chia tách thửa đất

như sau: Phạm Ngọc An 222.5m2; Lê

Thị Hiền 219.6m2. Tổng diện tích

tăng 142.1m2 do lấn đất gò không mộ,

sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

34 Đào Đình Tân 1967
Trung 

Tín 2
3 652 T 120 54  82 ODT 81,6

Lấn đất hoang 21.6m2 sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

35 Nguyễn Văn Có 1976
Trung 

Tín 2
3 406 T 381,0 45  78 ODT 150,2 50

Tăng 50.2m2 do lấn đất hoang , sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004 

36 Nguyễn Văn Thiêm 1979
Trung 

Tín 2
3 406 T 384,0 45  77 ODT 354,4 70,5

Tăng 70.4m2 do lấn gò không mộ, sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004 

37 Nguyễn Văn Hưng 1981
Trung 

Tín 2
3 517 T 190,0 45  150 ODT 112,9 -77,10

Giảm 77.1m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Văn Hưng 112.9m2;

Lê Văn Tâm 363m2. Tổng diện tích

tăng 285.9m2 do lấn đất gò không mộ,

sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004
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38 Lê Văn Tâm 1965
Trung 

Tín 2
3 517 T 190,0 45  135 ODT 363,0 173,00

Giảm 173m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Văn Hưng 112.9m2;

Lê Văn Tâm 363m2. Tổng diện tích

tăng 285.9m2 do lấn đất gò không mộ,

sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

39 Trương Thanh Bình
17/5/198

8

Trung 

Tín 2
3 105 39 22 ODT 108,7 -28,30

Tăng 3.7m2 do lấn đất quy hoạch còn

thừa, sau ngày 01/7/2004 đến trước

ngày 01/7/2014

40 Lê Văn Tấn 1955
Công 

Chánh
2 465 T 220,0 51  136 ODT 360,8 140,80

Tăng 140.8m2 do lấn đất gò không mộ

và đất hoang, sau ngày 15/10/1993 đến

trước ngày 01/7/2004

41 Lê Văn Dưỡng 1968
Công 

Chánh
2 464 T 810 51 99 ODT 639,8 -170,2

Giảm 170.2m2 do chia tách thửa đất

như sau: Lê Tòng 639.8m2; Lê Thị

Thu Hà 250.7m2; Nguyễn Thị Lệ

149m2; Phạn Thị Thu 294.4m2. Tổng

diện tích tăng 523.9m2 do lấn đất gò

không mộ, sau ngày 15/10/1993 đến

trước ngày 01/7/2004

42 Nguyễn Văn Dũng 1970
Công 

Chánh
2 296 T 312,0 50  67 ODT 92,4 -219,60

Giảm 219.6m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Văn Dũng 92.4m2;

Nguyễn Văn Bình 80.5m2; Nguyễn

Văn lực 95.9m2. Tổng diện tích tăng

43.2m2 do lấn đất mương không còn

sử dụng, sau ngày 01/7/2004 đến trước

ngày 01/7/2014

43 Nguyễn Văn Bình
18/9/196

3

Công 

Chánh
2 296 T 312 50 16 ODT 80,5 -231,5

Giảm 231.5m2 do chia tách thửa đất

như sau: Nguyễn Văn Dũng 92.4m2;

Nguyễn Văn Bình 80.5m2; Nguyễn

Văn lực 95.9m2. Tổng diện tích tăng

43.2m2 do lấn đất mương không còn

sử dụng, sau ngày 15/10/1993 đến

trước ngày 01/7/2004
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44 Phạm Văn Đông 1974
Công 

Chánh
2 419 T 210,0 51  108 ODT 289,1 79,10

Tăng 79.1m2 do lấn đất gò không mộ,

sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

45 Lê Thị Bích Đào 1968
Công 

Chánh
2 584 T 365,0 60  2 ODT 331,0 -34,00

Giảm 34m2 chia tách thửa đất như

sau: lê Thị Bích Đào 331m2; Nguyễn

Lê Minh Thạch 172.1m2. Tổng diện

tích tăng 138.1m2 do lấn đất bằng

chưa sử dụng, sau ngày 15/10/1993

đến trước ngày 01/7/2004

46 Nguyễn Lê Minh Thạch 1980
Công 

Chánh
2 584 Vườn 365,0 50  64 HNK 172,1 -192,90

Giảm 34m2 chia tách thửa đất như

sau: lê Thị Bích Đào 331m2; Nguyễn

Lê Minh Thạch 172.1m2. Tổng diện

tích tăng 138.1m2 do lấn đất bằng

chưa sử dụng, sau ngày 01/7/2004 đến

trước ngày 01/7/2014

47 Vương Dương Minh 1941
Trung 

Tín 1
2 621 T 570,0 62  29 ODT 702,3 132,30

Tăng 132.3m2 do lấn ruộng, trước khi

mở rộng Nâng hàng Nông nghiệp và

Phát triển nôgn thôn huyện 

48 Hồ Thị Tuyết Vân 1951
Trung 

Tín 1
6 429 T 128,0 81  28 ODT 238,6 110,60

Tăng 110.6m2 do lấn ruộng, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

49 Đoàn Hùng Lâm 1977
Trung 

Tín 1
6 351 T 170,0 75  96 ODT 161,8 -8,20

Giảm 8.2m2 do chia tách thửa đất như

sau: Đoàn Hùng Lâm 161.8m2; Lâm

Văn Mai 39.5m2. Tổng tăng 31.3m2

do lấn đất bằng chưa sử dụng, sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004

50 Bùi Dân 1946
Trung 

Tín 1
5 75 T 450,0 73  26 ODT 626,1 176,10

Tăng 176.1m2 do lấn đất ao, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

51 Nguyễn Hoàng Mai
13/02/19

73

Trung 

Tín 1
6 465 T 35,0 74  200 ODT 52,4 17,40

Chiếm đất gò không mộ sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 
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52 Đoàn Công Danh
18/01/19

44

Trung 

Tín 1
5 66 Vườn 250,0 62  149 HNK 442,5 192,50

Tăng 192.5m2 chia tách thửa đất như

sau: Đoàn Công Danh 442.5m2; Đòan

Công Hiệp 152.2m2. Tổng diện tích

tăng 344.7m2 do lấn đất ruộng, sau

ngày 15/10/1993 đến trước ngày

01/7/2004 

53 Nguyễn Đức Tới 1972
Trung 

Tín 1
6 450 NTD 3.904,0 74  209 ODT 261,6 -3.642,40

Chiếm đất gò không mộ, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 

54 Nguyễn Ngọc Ánh 1968
Trung 

Tín 1
6 11 T 384 63 99 ODT 513,2 129,2

Tăng 129.2m2 do lấn mương không

còn sử dụng, sau ngày 15/10/1993 đến

trước ngày 01/7/2004  

55 Trần Văn Minh 1969
Trung 

Tín 1
6 1150 T 101,0 74  184 ODT 129,0 28,00

Tăng 28m2 do lấn đất quy hoạch còn

thừa, sau ngày 01/7/2004 đến trước

ngày 01/7/2014

56 Đào Kiến Phước 1983
Phong 

Thạnh
6 750 N+ 208,0 85  44 ODT 184,3 -23,70

Chiếm đất gò không mộ, sau ngày

15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

57 Nguyễn Văn Thành 1967
Phong 

Thạnh
6 849 T 416 85  88 ODT 208,4 -207,60

Giảm 207.6m2 do chia tách thửa đất

như sau: Tô Thanh Hùng 126.6m2;

Trần Văn Tin 101.8m2. Tổng diện tích

tăng 20.8m2 do lấn chiếm đất quy

hoạch còn thừa, sau ngày 15/10/1993

đến trước ngày 01/7/2004 .
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 4

Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tồn tại và thực hiện nghĩa vụ tài chính

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TNMT ngày       /4/2024 của Chủ tịch UBND huyện)
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